
PHỤ LỤC II
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: UBND các huyện, thành phố

(Kèm theo Công văn số    799    /UBND-VHTT ngày   25  /4/2024 của UBND huyện Văn Quan)  
• Thời gian báo cáo: Chậm nhất ngày 25/4/2024
• Thời điểm lấy số liệu: từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
• Địa chỉ tiếp nhận báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông
• Mail: anhthiet@langson.gov.vn

TT Nội dung/tiêu chí Đơn vị tính Số liệu báo cáo Tài liệu kiểm chứng Ghi chú
I Thông tin người báo cáo

Tên cơ quan, đơn vị: UBND huyện Văn Quan
Họ tên người báo cáo: Chu Quốc Tài
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Điện thoại liên hệ (DĐ): 0912404109
Email: cqtai@langson.gov.vn

II Thông tin chung
1 Tổng số công chức Người 280
- Cấp huyện Người 79
- Cấp xã Người 201

2 Tổng số viên chức (Không bao gồm viên chức ngành Giáo dục và
Y tế) Người 50

III Hạ tầng số
1 Cấp huyện

1.1 Tổng số máy tính (máy trạm): Máy 208
Trong đó:
- Máy tính để bàn Máy 81
- Máy tính sách tay, máy tính bảng Máy 124

2 Cấp xã
Tổng số máy tính 418
Trong đó:
- Máy tính để bàn Máy 62
- Máy tính sách tay, máy tính bảng Máy 356

IV Nhân lực số

1 Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển
đổi số

- Số lượng công chức chuyên trách về chuyển đổi số Người 1

- Số lượng công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số Người 103
Bao gồm công chức chính thức,
dự phòng làm việc tại bộ phận
Một cửa

- Số lượng viên chức chuyên trách về chuyển đổi số Người

- Số lượng viên chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số Người
Bao gồm viên chức chính thức, dự
phòng làm việc tại bộ phận Một
cửa

2 Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về An toàn
thông tin mạng

- Số lượng công chức chuyên trách về ATTT Người
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- Số lượng viên chức, hợp đồng chuyên trách về ATTT Người
- Số lượng công chức bán chuyên trách về ATTT (kiêm nhiệm) Người 25

- Số lượng viên chức, hợp đồng bán chuyên trách về ATTT (kiêm
nhiệm) Người 2

3 Số lượng công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về
chuyển đổi số Người 330 Văn bản/Tài liệu minh chứng

Là tổng số công chức, viên chức
của đơn vị được tham gia các lớp
đào tạo, tập huấn và được hướng
dẫn sử dụng các hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu nền tảng số... của
bộ, ngành và các cơ quan của tỉnh
tổ chức

V Chi ngân sách cho chuyển đổi số

1 Tổng kinh phí chi thường xuyên từ  ngân sách nhà nước cho
chuyển đổi số Triệu đồng 142,673

2 Tổng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho chính
quyền số Triệu đồng 100

Là chi cho hoạt động ứng dụng
CNTT phục vụ các hoạt động của
cơ quan nhà nước

3 Tổng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho xã
hội số Triệu đồng  

Bao gồm kinh phí tuyên truyền,
đào tạo, hướng dẫn cho người dân
về kỹ năng số, các hoạt động dịch
vụ, sản phẩm  hỗ trợ khác giúp
người dân tiếp cận môi trường số
và chi khác theo quy định

4 Tổng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho An
toàn thông tin Triệu đồng 42,673

Mua sắm phần mềm diệt virus,
USB bảo mật, ổ cứng gắn ngoài
phục vụ sao lưu dữ liệu; đào tạo
tập huấn, tuyên truyền về ATTT;
diễn tập ATTT…

VI Nhận thức số

1 Hệ thống truyền thanh cơ sở có chuyên mục riêng về chuyển đổi
số

Đánh dấu "x" vào
cột số liệu với câu
trả lời tương ứng

Tài liệu/link hoặc hình ảnh
minh chứng

Đã có
Chưa có x

2 Tần suất hệ thống truyền thanh cơ sở phát sóng chuyên mục riêng
về chuyển đổi số

Đánh dấu "x" vào
cột số liệu với câu
trả lời tương ứng

Tài liệu/link hoặc hình ảnh
minh chứng

- Tần suất phát sóng từ 1 lần/1 tuần
- Tần suất phát sóng từ 1 tháng/1 lần đến dưới 1 lần/1 tuần
- Tần suất phát sóng dưới 1 tháng/1 lần
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